
                                                                          

Chỉ tiêu Mã số
Thuyết 

minh
 Kỳ này Năm nay  Kỳ này Năm trước 

 Lũy kế từ đầu năm 

đến cuối kỳ này 

Năm nay 

 Lũy kế từ đầu năm 

đến cuối kỳ này Năm 

trước 

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 1 VI.1    227,467,299,802        268,229,051,139        605,109,441,155             596,682,111,154 

2. Các khoản giảm trừ doanh thu 2 VI.2                            -                 216,078,004                    216,078,004 

3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch 

vụ (10= 01-02) 10 VI.3    227,467,299,802        268,012,973,135        605,109,441,155             596,466,033,150 

4. Giá vốn hàng bán 11 VI.4    217,734,417,583        258,320,018,441        575,258,586,700             567,599,602,790 

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 

(20=10 - 11) 20        9,732,882,219            9,692,954,694          29,850,854,455               28,866,430,360 

6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 VI.5           499,536,121               216,244,470               623,468,471                    259,681,287 

7. Chi phí tài chính 22 VI.6        5,937,138,544            5,659,663,196          18,673,749,804               19,047,004,318 

- Trong đó: Chi phí lãi vay 23       5,846,132,842           5,658,238,023          17,186,373,055               18,461,857,725 

8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết 24

9. Chi phí bán hàng 25 VI.9        1,357,716,767               870,381,186            3,442,662,841                 2,482,164,130 

10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 26 VI.9        2,318,671,475            2,353,719,183            6,587,682,034                 6,370,159,686 

11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 

20 + (21-22)-(25+26)} 30           618,891,554            1,025,435,599            1,770,228,247                 1,226,783,513 

12. Thu nhập khác 31 VI.7           112,110,017               527,600,000            8,478,871,968                 4,171,630,283 

13. Chi phí khác 32 VI.8           168,156,711               312,564,572               201,790,731                    313,050,465 

14. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) 40           (56,046,694)               215,035,428            8,277,081,237                 3,858,579,818 

15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) 50           562,844,860            1,240,471,027          10,047,309,484                 5,085,363,331 

16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 VI.11           264,709,546               272,094,205            2,160,580,808                 1,039,724,293 

17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52

18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 

(60=50 – 51 - 52) 60           298,135,314               968,376,822            7,886,728,676                 4,045,639,038 

19. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 61

20. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ không kiểm soát 62
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